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LỜI GIỚI THIỆU 
Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử 

dụng kinh sách bằng cách tải văn bản 
pdf về trên các máy tính bảng (tablets) 
như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các 
sản phẩm công nghệ khác tạo sự tiện lợi 
và gọn gàng để tu tập ngày càng tinh tấn. 
Đó là lòng mong ước của phật tử ngày 
nay. 

Nam mô A Di Đà Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
  

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢNG ĐỐI CHIẾU SAO NAM VÀ NỮ 

SAO NỮ SỐ TUỔI SAO NAM 

KẾ ĐÔ 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 LA HẦU 

VÂN HỚN 2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 92  THỔ TÚ 

MỘC ĐỨC 3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93  THỦY DIỆU 

THÁI ÂM 4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 94  THÁI BẠCH 

THỔ TÚ 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95  THÁI DƯƠNG 

LA HẦU 6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96  VÂN HỚN 

THÁI DƯƠNG 7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 97  KẾ ĐÔ 

THÁI BẠCH 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 98  THÁI ÂM 

THỦY DIỆU 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99  MỘC ĐỨC 

BẢNG ĐỐI CHIẾU HẠN NAM VÀ NỮ 

HẠN NAM SỐ TUỔI HẠN NỮ 

HUỲNH TUYỀN 10 18 27 36 45 54 63 72 81 89 80 98 100 TOÁN TẬN 

TAM KHEO 11 19 20 28 37 46 55 64 73 82 91 99  THIÊN TINH 

NGŨ MỘ 12 21 29 30 38 47 56 65 74 83 92   NGŨ MỘ 

THIÊN TINH 13 22 31 39 40 48 57 66 75 84 93   TAM KHEO 

TOÁN TẬN 14 23 32 41 49 50 58 67 76 85 94   HUỲNH TUYỀN 

THIÊN LA 15 24 33 42 51 59 60 68 77 86 95   DIÊM VƯƠNG 

ĐỊA VÕNG 16 25 34 43 52 61 69 70 78 87 96   ĐỊA VÕNG 

DIÊM VƯƠNG 17 26 35 44 53 62 71 79 80 88 97   THIÊN LA 



2  KINH CÚNG SAO 
 

 2 

 
 
 

 
 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN 
Án lam tóa ha.      (3 lần) 
 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN 
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt 
mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.   
              (3 lần) 
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KINH LỄ SAO 
(Lễ vật cúng gồm có: Hương, Hoa, Đăng, 
Trà, Quả, Bài Vị v.v. Hoặc thêm bánh, 
mứt, chè, xôi, muối, gạo tuỳ nghi sấm lễ) 

 
XƯNG TÁN PHẬT 

 

Đấng Pháp-Vương vô thượng, 
Ba cõi chẳng ai bằng, 
Thầy dạy khắp trời, người, 
Cha lành chung bốn loại, 
Quy-y tròn một niệm, 
Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 
Xưng-dương cùng tán thán, 
Ức kiếp không cùng tận. 

   (1 lạy và 1 tiếng chuông) 
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PHẦN NGUYỆN HƯƠNG 
(Tuỳ nghi mỗi người nguyện, hoặc theo mậu 
dưới đây) 
 

KỲ NGUYỆN 
Duy tuế thứ (MẬU THÌN, chính 

NGUYỆT, nhị thập thất nhất). (Đây là ngày 
của SAO THÁI DƯƠNG, nếu vị nào tuổi của 
SAO nào thì nguyện ngày, tháng của sao đó). 

Thí dụ: Đệ tử (Nguyễn Văn X, sinh ư 
Nhâm Thìn niên, tại Việt Nam quốc, Sài Gòn 
thành, Quận nhất, phường chín, hoặc tại Việt 
Nam quốc, Kiên Giang tỉnh, Châu Thành 
quận, Sóc Sơn xã v.v…) Di cư lập nghiệp tại 
Mỹ Châu, Hiệp Chủng Quốc San Jose, thành 
phố…Kim nhật cẩn dụng hương, đăng, hoa 
quả, trà nước, bạc lễ, kính trần ư: “Nhật cúng 
Thái dương Thiên Tử Tinh quân vị tiền, viết: 
Vi hữu Nhương Tinh cầu giải tất kinh lễ giả. 
PHỤC VỌNG: Tinh quân giáng lâm, chứng 
giám đệ tử thành tâm cúng sao, trừ tai, giải 
hoạ, ban phúc tứ lộc, tín chủ đắc thọ, đắc 
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khang, mãn đại hàm ân, mỗi cửu niên nhứt tế! 
Thịnh tai Tinh quân chi đức! Đại tai Tinh 
quân chi ân! Chứng giám thành tâm! Phục duy 
thượng hưởng. 
NGƯỠNG NGUYỆN: Thập phương Chư 
Phật, chư Bồ Tát Thánh hiền, Long Thiên Hộ 
Pháp, oai thần Tam Bảo, Phật lực nhiệm mầu, 
chứng minh công đức, hộ độ tín tâm gia đạo 
đệ tử, vạn duyên kiết khánh, hỷ sự đắc thành. 
• Nam Mô thường trụ Thập Phương Phật, 

tác đại chứng minh 
• Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, linh cảm Quán 

Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh 
• Nam Mô Tiêu Tai Diện Thọ Dược Sư Lưu 

Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh 
• Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma 

Ha Tát (3 lần) 
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QUÁN TƯỞNG 
 

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi vị chủ lễ 
chắp tay đứng thẳng và niệm) 

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng, 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, 
Lưới đế châu ví đạo tràng, 
Mười phương Phật-bảo hào quang sáng ngời 
Trước bảo toạ thân con ảnh hiện 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy-y. 
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ĐẢNH LỄ 
 

 Chí tâm chúng con xin đảnh lễ: 
Nam mô tận hư không, biến pháp 

giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư 
Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, 
thường trụ Tam Bảo.  

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 

 
 Chí tâm chúng con xin đảnh lễ: 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ 
sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ 
Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh 
Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.  

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 
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 Chí tâm chúng con xin đảnh lễ: 
Nam mô Tây phương Cực lạc thế 

giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di 
Đà Phật, Đại từ Đại bi Quán Thế Âm 
Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại 
nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh 
Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. 

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 
 Chí tâm chúng con xin đảnh lễ: 

Nam mô đại từ đại bi Phật Mẫu 
Chuẩn Đề. 

Nam mô đại từ đại bi Quán Âm 
Diệu Thiện Bồ Tát. 

Nam mô đại từ đại bi Quán Âm 
Nam Hải Bồ Tát. 

Nam mô đại từ đại bi Diêu Trì 
Phổ Môn Phẩm Quán Thế Âm Bồ 
Tát. 

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 
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TÁN DƯƠNG CHI 
Dương chi tịnh thuỷ 
Biến sái tam thiên  
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên 
Pháp giới quảng tăng thiên 
Diệt tội tiêu khiên 
Hoả diệm hoá hồng diên 

 
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma 
ha tát. (3 lần) 
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CHÚ ĐẠI BI 
 

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát (3 
lần, 1 tiếng chuông) 
 
Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi, 
tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na, đa 
ra dạ da. Nam mô a ri da, bà lô kiết đế 
thước bát ra da. Bồ đề tát đoả bà da. 
Ma ha tát đoả bà da. Ma ha ca lô ni ca 
da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na 
đát toả. Nam mô tất kiết lật đoả y mông 
a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng 
đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma 
ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du 
bằng a thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma 
bà già. Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. 
Án, a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. 
Ma ha bồ đề tát đoả, tát bà, tát bà ma 
ra, ma ra, ma hê, ma hê, rị đà dựng, cu 
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lô, cu lô. Yết mông độ lô, độ lô, phạt xà 
da đế. Ma ha phạt xà da đế, đà ra, đà 
ra, địa rị ni. Thất Phật, ra da, dá ra, dá 
ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê 
di hê, thất na, thất na, a ra sâm, Phật 
ra, xá lợi, phạt xa, phạt sâm, Phật ra, xá 
da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. 
Ta ra, ta ra, tất rị, tất rị. Tô rô, tô rô, 
Bồ đề dạ, Bồ đề dạ, Bồ đà dạ, Bồ đà dạ. 
Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni 
na. Bà dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta 
bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà 
du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra 
cẩn trì, ta bà ha. Ma ra, na ra, ta bà ha. 
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta 
bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết 
ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết, 
tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà 
ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra 
dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá 
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ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, 
thước bàn ra dạ, ta bà ha.  
“Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, 
ta bà ha.” (3 lần và 1 tiếng chuông) 
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KHAI KINH KỆ 
 

 

Vòi vọi không trên pháp thẩm sâu 
Trăm, ngàn,muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm 
Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

(3 lần) 
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CHÚ ĐỐT ĐÈN 
Úm. Xương na. Đàn na. Sá sá đế. Ma 
ha đế. Sất sất, sất sất đế. Xương bát na 
duệ. Ta bà ha.          (3 lần) 
 

CHÚ CÚNG SAO 
Nam, Bắc, Đông, Tây, Trung ngũ đẩu. 
Châu thiên thất thập nhị cung thần. 
Nhị thập bát Tú liệt phương ngung. 
Cửu Diệu thất Tinh chư Thánh Chúng. 
Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ, 
Phật quang chủ chiếu, bổn mạng ngươn 
thần, Đại hạn, Tiểu hạn, Tinh quân. 
Đại vận, Tiểu vận, Tôn Thần, La Kế, 
Nguyệt Bộc, bàn lâm chủ chiếu. Kim, 
Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Đức Tinh quân. 
Kỳ tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết 
tường. Tiêu tai chí thạnh Quang Vương 
Phật. 
Nam Mô Quang Vương Phật.  (3 lần) 
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CỨU KHỔ CHƠN KINH 
BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM ĐẠI SĨ 

LINH CẢM 
THẦN CHÚ 

 
Nam Mô Đại Bi cứu khổ cứu nạn 
quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. 
Nam Mô Tăng. 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Đát chỉ đá. Án dà la phạt đá, la dà phạt 
đá, sá ha. Thiên La Thần, Địa La Thần 
nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai 
ương hoá vi trần. (3 lần) 
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QUÁN ÂM CỨU KHỔ 
 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu 
nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô 
Tăng. 
Bá Thiên Vạn Ức Phật. 
Hằng hà sa số Phật. 
Vô lượng công đức Phật. 
Phật cáo A Nan ngôn: 
Thử kinh Đại Thánh, năng cứu ngục tù, 
năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai 
bá nạn khổ. 
Nhược hữu nhơn, tụng đắc nhất thiên 
biến, nhứt than ly khổ nạn. Tụng đắc 
nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. 
Nam Mô Phật lực oai. 
Nam Mô Phật lực hộ. 
Sử nhơn vô ác tâm, linh nhơn thân đắc 
độ. 
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Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bố Tát, 
A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện 
Bồ Tát, Ma Kheo Ma Kheo, thanh tịnh 
Tỳ Kheo, quán sự đắc tán, tụng sự đắc 
ưu. Chư Đại Bồ Tát, Ngũ Bá A La Hán 
cứu độ Đệ tử……………… và tất cả 
chúng sanh, nhất thân ly khổ nạn, tự 
ngôn Quán Thế Âm Bồ Tát, ân lạc bất 
tu giải, cần đọc bá thiên vạn biến, tai 
nạn tự nhiên đắc giải thoát. Tín thọ 
phụng hành tức thuyết chơn ngôn viết:  
 
Ly Bà Ly Bà Đế. Cầu Ha Cầu Ha Đế. 
Đà Ra Ni Đế. Ni Ha Ra Đế. Tỳ Lê Nể 
Đế. Ma Ha Dà Đế. Chơn Lăng Càng 
Đế, Ta Bà Ha. (3 lần) 
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CHÚ TIÊU TAI 
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A 
bát ra để hạ đa xá, ta nẳng nẩm. Đát 
điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, 
hồng hồng, nhập phạ ra, để sắc sá, để 
sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, 
ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta 
phạ ra. (3 lần)  
Nam Mô tiêu tai Giáng kiết tường Bồ 
Tát ma ha tát (3 lần) 
Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát ma ha tát 
(3 lần) 
Nam Mô giải kiết, giải oan, Đại kiết 
tường Bồ Tát, ma ha tát (3 lần) 
Nam Mô Trường Thọ Vương Bổ Tát, 
ma ha tát (3 lần) 
(Đoạn này chủ lễ cầm chung nước vừa 

đọc vừa rảy tịnh thuỷ vào tín chủ, giải trừ 

nghiệp chướng) 
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Nguyện ngày an lành, đêm an lành 
Đêm ngày sáu thời đều an lành 
Tất cả các thời đều an lành 
Xin nguyện từ bi thuỷ gia hộ. 
Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường 
Bồ Tát (3 lần) 
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư 
Phật (3 lần) 
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Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ 
Tát (3 lần) 

 
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 

TÂM KINH 
 

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát 
nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn 
giai không, độ nhứt thiết khổ ách. 
 Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không 
bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức 
thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục 
như thị. 
 Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không 
tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất 
tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không 
trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; 
vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, 
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nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô 
vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 
tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệc 
vô đắc. 
 Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát đoả y Bát 
nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô 
quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. 
Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa, 
cố đắc A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ Đề. 
 Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại 
thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 
chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt 
thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 
 Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, 
tức thuyết chú viết: 
 “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng 
yết đế, bồ đề tát bà ha.” (3 lần) 
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NGUYỆN KIẾT TƯỜNG 
 

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường 
Trú dạ lục thời hằng kiết tường 
Nhứt thiết thời trung kiết tường giả 
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ 
 
Nguyện trú kiết tường dạ kiết tường 
Trú dạ lục thời hằng kiết tường 
Nhứt thiết thời trung kiết tường giả 
Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ 
 
Nguyện trú kiết tường dạ kiết tường 
Trú dạ lục thời hằng kiết tường 
Nhứt thiết thời trung kiết tường giả 
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ. 
 
Nam Mô tiêu tai Giáng kiết tường Bồ 
Tát, ma ha tát (3 lần) 
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HỒI HƯỚNG 
 

Cầu an, cầu siêu, niệm Phật, phúng kinh, 
Cúng dường, công đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng, 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.  
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.  
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.  
Nguyện dĩ thử công đức, 
Phổ cập ư nhứt thiết, 
Ngã đẳng dữ chúng sanh, 
Giai cộng thành Phật đạo.  
                             (1 tiếng chuông và 1 lạy) 
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PHỤC NGUYỆN 
 

(Tuỳ theo quý vị với sở cầu trong lễ cúng) 
Nam-mô A-Di-Đà Phật. 
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TỰ QUY Y 
 

 Tự quy y Phật,  
đương nguyện chúng sanh 
thể giải đại đạo, 
phát vô thượng tâm  

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 
 Tự quy y Pháp, 

đương nguyện chúng sanh 
thâm nhập kinh tạng, 
trí huệ như hải  

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 

 

 Tự quy y Tăng, 
đương nguyện chúng sanh 
thống lý đại chúng, 
nhứt thiết vô ngại.  

(1 lạy và 1 tiếng chuông) 
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HÒA NAM THÁNH CHÚNG 
 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 

 



 

Ý nghĩ chuyển kinh sách qua các 
văn bản điện tử do phật tử Phạm 
Chánh Trực, pháp danh Minh Thông 
đề ra.  

Trình bày và chỉnh sửa văn bản 
điện tử do phật tử Hoàng Phúc.   
 

 

 

QUÁN THẾ ÂM PHỔ MÔN PHẨM 

Thiện Hoa Tịnh Thất 

9762 Kern Ave, 

Garden Grove 

CA 92844 
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